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MIEN TAY CONSTRUCTION UNIVERSITY 
FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT  

THE FINAL TEST ON ENGLISH  English for Construction 
(TACN Xây dựng – Bậc Cao đẳng) 

Time allotted: 60 minutes 
Date of test: …….…/………/……..… 

 
Name: ………………………..………………. 
Class: ………………………………………… 
Date of birth: ………………………………... 

TEST CODE (Mã đề) 
 910 

Supervisor 1 
(Giám thị 1) Supervisor 2 

(Giám thị 2) 
Code 

(Số phách)  

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

MARKS TEST CODE 
(Mã đề) 

 910 

Examiner 1 Examiner 2 Code 
(Số phách)  

 
(in number) (in words)  

 ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

SECTION A- MULTIPLE CHOICES (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 
SECTION B SECTION C 
READING COMPREHENSION (2 marks) CLOZE TEXT (2 marks) 
1 2 3 4 5        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                      
                      
                      
                      

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. For small quantities of concrete, hand mixers are ideal (selection).  
2. The portable mixer has wheels and uses electricity. 
3. Người vận hành cần cẩu sử dụng các bộ điều khiển khác nhau để nâng và hạ tải. 
4. Thùng trộn bê tông xoay tròn trong quá trình di chuyển. 
5. Cần cẩu nâng phễu chứa đầy bê tông đến công trường. 
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